
 

Môn 1

Exam 

1

Môn 2

Exam 

2

Môn 3

Exam 

3

Tổng

Total

1 F PHAN THỊ HỒNG NHUNG 29 03 2005 052305014391 LV1 1 GS6 TV Test 3 31/01/2026 14:00

2 F PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN 06 02 2004 056304000367 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV Test 3 31/01/2026 14:00

3 M PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU 04 05 2006 086206009104 E365 1 365 TA Test 3 31/01/2026 14:00

4 M LÂM CHÍ CƯỜNG 11 07 2006 086206008371 E365 1 365 TA Test 3 31/01/2026 14:00

5 F TẠ DUY MINH ANH 07 03 2007 079307037559 W19 E19 2 2019 TV Test 3 31/01/2026 15:30

6 M NGUYỄN VIỆT QUANG 26 03 2004 095204008138 W16 E16 PP16 3 2016 TA Test 3 31/01/2026 14:00

7 F ĐOÀN THỊ THẢO LINH 25 07 2006 052306013971 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

8 M ĐỖ CHÍ TRUNG 08 12 2002 077202000638 W19 E19 PP19 3 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

9 M PHẠM CÔNG BẰNG 03 01 2001 089201017799 W19 E19 PP19 3 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

10 F TÔ THỊ THU HIỀN 28 08 2000 066300015441 LV3 1 GS6 TV Test 3 31/01/2026 14:00

11 F TRẦN NGỌC HÂN 10 06 2001 079301015924 W16 E16 2 2016 TA Test 3 31/01/2026 15:30

12 M VŨ ANH KHÔI 27 09 2010 079210037574 W19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

13 F CAO THỊ NGỌC ANH 10 12 2004 087304016029 W19 E19 2 2019 TA Test 3 31/01/2026 15:30

14 M PHẠM TRIỆU LONG 20 05 2002 054202009845 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

15 M NGUYỄN LÊ THIỆN ĐĂNG 26 05 2002 054202008425 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 14:00

16 F LÊ THỊ THƯƠNG 06 06 1994 045194004791 W19 E19 2 2019 TV Test 3 31/01/2026 15:30

17 F NGUYỄN THỊ THANH THẢO 28 04 2004 070304000902 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV Test 3 31/01/2026 14:00

18 M NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG 22 02 2005 042205012755 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 15:30
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19 M TRƯƠNG HOÀNG LONG 03 06 2005 096205006923 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 15:30

20 M PHAN MINH ĐỨC 29 12 2007 075207010977 E19 1 2019 TV Test 3 31/01/2026 15:30

21 F HUỲNH MAI THÁI MỸ 05 07 2003 096303001547 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 17:00

22 M TRỊNH XUÂN HIẾU 06 01 2007 074207025310 LV1 LV2 2 GS6 TV Test 3 31/01/2026 15:30

23 M VÕ TRẦN QUANG TRÍ 16 09 2006 079206041265 E19 1 2019 TA Test 3 31/01/2026 17:00

24 F NGUYỄN HỒNG HÂN 07 05 2001 079301007186 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV Test 3 31/01/2026 14:00

25 F LÃ PHAN QUỲNH ANH 12 12 2006 079306012892 E365 1 365 TA Test 3 31/01/2026 17:00

Ghi chú/Note:

Điều kiện dự thi:  

1.      Khi đi thi đem theo: 

+  Thí sinh khi đi thi bắt buộc phải mang theo CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, thông tin đầy đủ rõ ràng và còn thời hạn

3.      Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn cách làm bài thi MOS/IC3 trên website của IIG VN 

4.      Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút (xem danh sách dán bảng) 

+  Trường hợp Thí sinh chưa đủ tuổi làm CCCD và không có Hộ Chiếu thì khi đi thi Thí Sinh bắt buộc mang theo giấy Khai Sinh ( bản gốc 

hoặc bản sao) +Thẻ học Sinh ( có ảnh) 

2.      Đối với Thí sinh là người nước ngoài: Thí sinh phải sử dụng Hộ Chiếu để đăng ký và được dự thi, nếu không sẽ không được chấp nhận thi tại IIG 

Việt Nam

Từ ngày 01/01/2025, IIG Việt Nam chính thức Bỏ sử dụng Chứng minh nhân dân khỏi danh mục các giấy tờ tùy thân được 

chấp nhận để đăng ký và dự thi của tất cả các thí sinh. 


